
STT Số báo danh Tỉnh/TP Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Lớp, trường Bảng thi Ghi chú

1 KV24A_009 Hà Nội Nguyễn Viết An 2013 Nam Kinh Lớp 5C1, trường Tiểu học Archimedes, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội A

2 KV24A_035 Yên Bái Đặng Đông An 2014 Nam Kinh Lớp 4, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái A

3 KV24A_021 Hải Dương Nguyễn Kỳ Anh 2013 Nam Kinh Lớp 5A, trường Tiểu học Sao Đỏ, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương A

4 KV24A_023 Hải Phòng Lâm Bảo Anh 2013 Nữ Kinh Lớp 5A, trường Tiểu học Kim Đồng, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng A

5 KV24A_040 Thí sinh tự do Nguyễn Duy Anh 2013 Nam Kinh Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội A

6 KV24A_047 Thí sinh tự do Phạm Đình Duy Anh 2015 Nam Kinh Lớp 3V0.1, trường Tiểu học Victoria Thăng Long, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội A

7 KV24A_070 Thí sinh tự do Phan Quang Anh 2014 Nam Kinh Lớp 4A1, trường Tiểu học Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội A

8 KV24A_078 Thí sinh tự do Đỗ Duy Anh 2015 Nam Kinh Lớp 3A1, trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, TP. Hà Nội A

9 KV24A_087 Thí sinh tự do Đặng Hiền Anh 2014 Nữ Kinh Lớp 4A5, trường Tiểu học Dân Tiến, Huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên A

10 KV24A_112 Thí sinh tự do Lê Đức Anh 2014 Nam Kinh Lớp 4D, trường Tiểu học Quyết Thắng, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh A

11 KV24A_093 Thí sinh tự do Lê Quốc Bảo 2013 Nam Kinh Lớp 5A4, trường Tiểu học Alpha School, TP. Hà Nội A

12 KV24A_098 Thí sinh tự do Nguyễn Minh Châu 2014 Nữ Kinh Lớp 4A4, trường Tiểu học Vinschool The Harmony, quận Long Biên, TP. Hà Nội A

13 KV24A_054 Thí sinh tự do Trương Mi Chi 2014 Nữ Kinh Lớp 4A4, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội A

14 KV24A_091 Thí sinh tự do Đinh Yến Chi 2013 Nữ Kinh Lớp 5A, trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Ngô Quyền, TP. Hải Phòng A

15 KV24A_103 Thí sinh tự do Vũ Ngọc Thành Công 2013 Nam Kinh Lớp 5A2, trường Tiều học Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội A

16 KV24A_101 Thí sinh tự do Nguyễn Trần Minh Đăng 2013 Nam Kinh Lớp 5A1, trường Tiểu học Alaska, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội A

17 KV24A_066 Thí sinh tự do Vũ Đức Danh 2013 Nam Kinh Lớp 5A3, trường Tiểu học Thanh Xuân A, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội A

18 KV24A_025 Hải Phòng Đoàn Nguyên Đức 2014 Nam Kinh Lớp 4A2, trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng A

19 KV24A_033 Thái Bình Trần Minh Đức 2014 Nam Kinh Lớp 4B, trường Tiểu học Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình A

20 KV24A_042 Thí sinh tự do Cao Hoàng Dũng 2013 Nam Kinh Lớp 5A1, trường Tiểu học Quốc tế Alaska, TP. Hà Nội A

21 KV24A_019 Hải Dương Trịnh Hải Dương 2013 Nam Kinh Lớp 5C, trường TH&THCS Hoàng Tân, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương A

22 KV24A_020 Hải Dương Nguyễn Tùng Dương 2013 Nam Kinh Lớp 5C, trường Tiểu học Hoàng Tiến, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương A

23 KV24A_030 Ninh Bình Trần Lưu Đại Dương 2014 Nam Kinh Lớp 4D, trường Tiểu học Lý Tự Trọng, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình A

24 KV24A_024 Hải Phòng Trần Ngọc Duy 2015 Nam Kinh Lớp 3A9, trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng A

25 KV24A_064 Thí sinh tự do Trần Văn Khánh Duy 2013 Nam Kinh Lớp 5CI8, trường Tiểu học Nguyễn Siêu, TP. Hà Nội A

26 KV24A_080 Thí sinh tự do Lê Duy 2015 Nam Kinh Lớp 3G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội A

27 KV24A_099 Thí sinh tự do Nguyễn Ngọc Duy 2013 Nam Kinh Lớp 5A, trường Tiểu học Yên Giang, Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh A

28 KV24A_086 Thí sinh tự do Nguyễn Trường Giang 2013 Nam Kinh Lớp 5A2, trường Tiểu học Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội A

1 KV24A_108 Thí sinh tự do Hoàng Nguyên Giáp 2014 Nam Kinh Lớp 4A0, trường Liên cấp TH-THCS Ngôi Sao, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội A

2 KV24A_004 Bắc Ninh Nguyễn Quang Hiếu 2013 Nam Kinh Lớp 5A6, trường Tiểu học Tiền An, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh A

3 KV24A_052 Thí sinh tự do Trần Lê Thái Hoàng 2014 Nam Kinh Lớp 4A08, trường Tiểu học Vinschool Times City T35, TP. Hà Nội A

4 KV24A_092 Thí sinh tự do Nguyễn Huy Hoàng 2014 Nam Kinh Lớp 4D, trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội A

5 KV24A_060 Thí sinh tự do Trần Đức Hùng 2015 Nam Kinh Lớp 3G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội A
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6 KV24A_006 Bắc Ninh Nguyễn Xuân Hưng 2013 Nam Kinh Lớp 5A1, trường Tiểu học Mão Điền số 1, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh A

7 KV24A_039 Thí sinh tự do Vũ Tuấn Hưng 2013 Nam Kinh Lớp 5A1, trường Tiểu học Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội A

8 KV24A_096 Thí sinh tự do Nguyễn Gia Hưng 2014 Nam Kinh Lớp 4A3, trường Tiểu học Alaska, TP. Hà Nội A

9 KV24A_032 Thái Bình Nguyễn Nhật Huy 2014 Nam Kinh Lớp 4A, trường Tiểu học Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình A

10 KV24A_077 Thí sinh tự do Bùi An Huy 2014 Nam Kinh Lớp 4B3, trường Tiểu học Vinschool Times City T36, TP. Hà Nội A

11 KV24A_085 Thí sinh tự do Vũ Đức Huy 2014 Nam Kinh Lớp 4G0, trường Newton Grammar, TP. Hà Nội A

12 KV24A_017 Hà Nội Nguyễn Quang Khải 2013 Nam Kinh Lớp 5A0, trường Liên cấp TH-THCS Ngôi Sao, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội A

13 KV24A_001 Bắc Giang Nguyễn Minh Khang 2013 Nam Kinh Lớp 5A3, trường Tiểu học Lương Phong số 1, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang A

14 KV24A_007 Hà Nam Trần Minh Khang 2013 Nam Kinh Lớp 5A, trường Tiểu học Trần Quốc Toản, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam A

15 KV24A_026 Hải Phòng Nguyễn Phúc Khang 2013 Nam Kinh Lớp 5A, trường Tiểu học Kim Đồng, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng A

16 KV24A_095 Thí sinh tự do Trần Quốc Khang 2013 Nam Kinh Lớp 5A0, trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội, TP. Hà Nội A

17 KV24A_044 Thí sinh tự do Đỗ Quốc Khánh 2013 Nam Kinh Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội A

18 KV24A_038 Thí sinh tự do Lê Đức Hoàng Khôi 2013 Nam Kinh Lớp 5A0, trường Liên cấp TH-THCS Ngôi Sao, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội A

19 KV24A_083 Thí sinh tự do Đặng Tuấn Khôi 2013 Nam Kinh Lớp 5C1, trường Tiểu học Archimedes, TP. Hà Nội A

20 KV24A_097 Thí sinh tự do Lê Anh Khôi 2014 Nam Kinh Lớp 4A1, trường Tiểu học Jean Piaget, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội A

21 KV24A_176 Thí sinh tự do Phan Đức Nguyên Khôi 2013 Nam Kinh Lớp 5D, trường Tiểu học Hưng Phúc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An A

22 KV24A_027 Hải Phòng Nguyễn Đức Kiên 2014 Nam Kinh Lớp 4A2, trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng A

23 KV24A_061 Thí sinh tự do Đỗ Đức Kiệt 2014 Nam Kinh Lớp SH 4.2, trường TH&THCS Quốc tế Stephen Hawking, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh A

24 KV24A_068 Thí sinh tự do Nguyễn Hà Tuấn Kiệt 2013 Nam Kinh Lớp 5A1, trường Tiểu học Gia Thượng, quận Long Biên, TP. Hà Nội A

25 KV24A_037 Thí sinh tự do Doãn Tùng Lâm 2013 Nam Kinh Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội A

26 KV24A_059 Thí sinh tự do Nguyễn Hoàng Lâm 2014 Nam Kinh Lớp 4B, trường Tiểu học Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang A

27 KV24A_071 Thí sinh tự do Phùng Xuân Lâm 2013 Nam Kinh Lớp 5A5, trường Liên cấp TH-THCS Ngôi Sao, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội A

28 KV24A_053 Thí sinh tự do Tạ Gia Lộc 2013 Nam Kinh Lớp 5A6, trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng A

1 KV24A_100 Thí sinh tự do Phạm Hải Long 2013 Nam Kinh Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội A

2 KV24A_005 Bắc Ninh Phạm Hữu Quang Minh 2013 Nam Kinh Lớp 5A, trường Tiểu học Lai Hạ, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh A

3 KV24A_012 Hà Nội Kiều Phúc Minh 2013 Nam Kinh Lớp 5A4, trường Tiểu học Mai Động, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội A

4 KV24A_013 Hà Nội Nguyễn Đinh Duy Minh 2013 Nam Kinh Lớp 5C1, trường Tiểu học Archimedes, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội A

5 KV24A_016 Hà Nội Nguyễn Nhật Minh 2013 Nam Kinh Lớp 5M, trường TH-THCS Pascal, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội A

6 KV24A_043 Thí sinh tự do Lê Đức Minh 2014 Nam Kinh Lớp 4C, trường Tiểu học Kim Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội A

7 KV24A_048 Thí sinh tự do Phạm Ngọc Minh 2013 Nam Kinh Lớp 5K, trường Tiểu học Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội A

8 KV24A_055 Thí sinh tự do Nguyễn Nhật Minh 2014 Nam Kinh Lớp 4G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội A

9 KV24A_062 Thí sinh tự do Đỗ Nhật Minh 2014 Nam Kinh Lớp 4A1, trường Tiểu học Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. A

10 KV24A_067 Thí sinh tự do Đinh Phúc Minh 2014 Nam Kinh Lớp 4A5, trường Tiểu học Hoàng Diệu, quận Ba Đình, TP. Hà Nội A

11 KV24A_072 Thí sinh tự do Phan Tuấn Minh 2015 Nam Kinh Lớp 3B0, trường Liên cấp TH-THCS Ngôi Sao, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội A

12 KV24A_082 Thí sinh tự do Nguyễn Khắc Hoàng Minh 2013 Nam Kinh Lớp 5A1, trường Tiểu học Mão Điền số 1, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh A

13 KV24A_090 Thí sinh tự do Dư Hoàng Minh 2014 Nam Kinh Lớp 4G0, trường TH-THCS Newton 5, TP. Hà Nội A

14 KV24A_111 Thí sinh tự do Mạc Quang Minh 2014 Nam Kinh Lớp 4C0, trường TH-THCS Newton 5, TP. Hà Nội A

15 KV24A_036 Thí sinh tự do Trương Mi Na 2014 Nữ Kinh Lớp 4G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội A

16 KV24A_029 Ninh Bình Nguyễn Bảo Nam 2013 Nam Kinh Lớp 5E, trường Tiểu học Đông Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình A

17 KV24A_076 Thí sinh tự do Khuất Thành Nam 2014 Nam Kinh Lớp 4D, trường Tiểu học thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội A

18 KV24A_109 Thí sinh tự do Đào Nguyễn Thảo Nguyên 2014 Nữ Kinh Lớp 4A4, trường TH-THCS FPT Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội A

19 KV24A_049 Thí sinh tự do Nguyễn Nam Nhật 2013 Nam Kinh Lớp 5A0, trường Liên cấp TH-THCS Ngôi Sao, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội A

20 KV24A_104 Thí sinh tự do Nguyễn Minh Nhật 2014 Nam Kinh Lớp 4A1, trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, TP. Hà Nội A

21 KV24A_057 Thí sinh tự do Nguyễn Lê An Nhiên 2013 Nữ Kinh Lớp 5G0, trường TH&THCS Newton 5, quận Hà Đông, TP. Hà Nội A

22 KV24A_041 Thí sinh tự do Vũ Hà Phan 2014 Nam Kinh Lớp 4G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội A
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STT Số báo danh Tỉnh/TP Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Lớp, trường Bảng thi Ghi chú

23 KV24A_073 Thí sinh tự do Vũ Ngọc Phan 2013 Nam Kinh Lớp 5G0, trường Newton 5, quận Hà Đông, TP. Hà Nội A

24 KV24A_002 Bắc Giang Phan Hải Phong 2013 Nam Kinh Lớp 5A2, trường Tiểu học thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang A

25 KV24A_034 Thái Bình Nguyễn Tất Phong 2013 Nam Kinh Lớp 5G, trường Tiểu học Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình A

26 KV24A_065 Thí sinh tự do Đỗ Thái Phong 2013 Nam Kinh Lớp 5ci8, trường Tiểu học Nguyễn Siêu, quận Hà Đông, TP. Hà Nội A

27 KV24A_088 Thí sinh tự do Phạm Bảo Phong 2013 Nam Kinh Lớp 5A6, trường Tiểu học Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội A

28 KV24A_089 Thí sinh tự do Nguyễn Trung Phong 2013 Nam Kinh Lớp 5A4, trường Tiểu học Alpha, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội A

29 KV24A_094 Thí sinh tự do Ngô Văn Phong 2014 Nam Kinh Lớp 4A11, trường Tiểu học Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội A

1 KV24A_069 Thí sinh tự do Vũ Văn Phú 2015 Nam Kinh Lớp 3A1, trường Tiểu học Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội A

2 KV24A_102 Thí sinh tự do Nguyễn Minh Phú 2014 Nam Kinh Lớp 4A3, trường Tiểu học Alaska, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội A

3 KV24A_014 Hà Nội Đỗ Đức Phúc 2013 Nam Kinh Lớp 5V3.M, trường TH&THCS Victoria Thăng Long, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội A

4 KV24A_018 Hải Dương Trịnh Đình Phúc 2015 Nam Kinh Lớp 3C, trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương A

5 KV24A_075 Thí sinh tự do Thang Vĩnh Phúc 2013 Nam Kinh Lớp 5G0., trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội A

6 KV24A_105 Thí sinh tự do Bùi Khánh Phương 2013 Nữ Kinh Lớp 5C, trường Tiểu học Yên Giang, Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh A

7 KV24A_015 Hà Nội Trương Mạnh Quân 2013 Nam Kinh Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội A

8 KV24A_058 Thí sinh tự do Nguyễn Minh Quân 2014 Nam Kinh Lớp 4A9, trường Tiểu học Tân Hồng, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh A

9 KV24A_063 Thí sinh tự do Thẩm Anh Quân 2013 Nam Kinh Lớp 5A1, trường Tiểu học Long Biên, quận Long Biên, TP. Hà Nội A

10 KV24A_106 Thí sinh tự do Nguyễn Minh Quân 2014 Nam Kinh Lớp 4B7, trường Tiểu học Vinschool Times City T36, TP. Hà Nội A

11 KV24A_110 Thí sinh tự do Đỗ Hoàng Minh Quân 2014 Nam Kinh Lớp 4CI5, trường Tiểu học dân lập Nguyễn Siêu, TP. Hà Nội A

12 KV24A_113 Thí sinh tự do Nguyễn Anh Quân 2014 Nam Kinh Lớp 4A3, trường Liên cấp Genesis, TP. Hà Nội A

13 KV24A_051 Thí sinh tự do Phạm Đại Quang 2017 Nam Kinh Lớp 1A1, trường Tiểu học Hoàng Mai, TP. Hà Nội A

14 KV24A_079 Thí sinh tự do Vũ Minh Quang 2014 Nam Kinh Lớp 4A3, trường Tiểu học Cẩm Thuỷ, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh A

15 KV24A_010 Hà Nội Lê Kỳ Sâm 2013 Nam Kinh Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội A

16 KV24A_003 Bắc Giang Cao Minh Sơn 2013 Nam Kinh Lớp 5A2, trường Tiểu học thị trấn Đồi Ngô số 1, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang A

17 KV24A_011 Hà Nội Nguyễn Thái Sơn 2013 Nam Kinh Lớp 5A1, trường Tiểu học Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội A

18 KV24A_028 Hưng Yên Bùi Quốc Thái 2013 Nam Kinh Lớp 5D, trường Tiểu học Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên A

19 KV24A_056 Thí sinh tự do Mai Phước Thái 2016 Nam Kinh Lớp 2, trường Hanoi Westminter, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội A

20 KV24A_022 Hải Dương Cao Thị Phương Thảo 2013 Nữ Kinh Lớp 5A, trường Tiểu học Thất Hùng, TX. Kinh Môn, tỉnh Hải Dương A

21 KV24A_081 Thí sinh tự do Dương Hồ Minh Trí 2014 Nam Kinh Lớp 4A4, trường Tiểu học Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội A

22 KV24A_107 Thí sinh tự do Nguyễn Minh Tú 2014 Nam Kinh Lớp 4A7, trường Tiểu học Chu Văn An, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội A

23 KV24A_031 Ninh Bình Nguyễn Sơn Tùng 2013 Nam Kinh Lớp 5A, trường Tiểu học Đông Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình A

24 KV24A_050 Thí sinh tự do Đường Lâm Tùng 2013 Nam Kinh Lớp 5C, trường Tiểu học Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội A

25 KV24A_084 Thí sinh tự do Mai Nhật Tùng 2013 Nam Kinh Lớp 5CI1, trường Tiểu học Nguyễn Siêu, quận Cầu giấy, TP. Hà Nội A

26 KV24A_045 Thí sinh tự do Lê Thạc Vân 2014 Nam Kinh Lớp 4G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội A

27 KV24A_046 Thí sinh tự do Mai Khánh Vinh 2013 Nam Kinh Lớp 5A1, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, TP. Hà Nội A

28 KV24A_074 Thí sinh tự do Vũ Tường Vinh 2013 Nam Kinh Lớp 5A2, trường Tiểu học Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội A

29 KV24A_008 Hà Nội Bùi Anh Vũ 2013 Nam Kinh Lớp 5A5, trường Tiểu học Phú Cường, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội A

1 KV24B_020 Hải Dương Đồng Duy Anh 2010 Nam Kinh Lớp 8A1, trường THCS Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương B

2 KV24B_047 Thí sinh tự do Nguyễn Sỹ Khôi Anh 2010 Nam Kinh Lớp 8B, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội B

3 KV24B_056 Thí sinh tự do Hoàng Minh Anh 2010 Nam Kinh Lớp 8G0, trường THCS-THPT Newton, TP. Hà Nội B

4 KV24B_069 Thí sinh tự do Nguyễn Việt Bách 2011 Nam Kinh Lớp 7A2, trường THCS Giảng Võ, TP. Hà Nội B

5 KV24B_016 Hà Nội Đỗ Gia Bảo 2011 Nam Kinh Lớp 7G0, trường THCS&THPT Newton, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội B

6 KV24B_028 Ninh Bình Đặng Ngọc Lan Chi 2009 Nữ Kinh Lớp 9C, trường THCS thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình B

7 KV24B_091 Thí sinh tự do Cao Lan Chi 2012 Nữ Kinh Lớp 6i0, trường Liên cấp TH-THCS Ngôi Sao, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội B

PHÒNG A-4

PHÒNG B-1



STT Số báo danh Tỉnh/TP Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Lớp, trường Bảng thi Ghi chú

8 KV24B_032 Thái Bình Lương Thế Cương 2009 Nam Kinh Lớp 9A, trường TH&THCS An Thái, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình B

9 KV24B_072 Thí sinh tự do Hồ Minh Đăng 2010 Nam Kinh Lớp 8A4, trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội B

10 KV24B_021 Hải Dương Nguyễn Mạnh Đạt 2011 Nam Kinh Lớp 7C, trường THCS Lê Quý Đôn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương B

11 KV24B_027 Hưng Yên Lê Thành Đạt 2010 Nam Kinh Lớp 8A, trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên B

12 KV24B_042 Thí sinh tự do Nguyễn Thành Đạt 2010 Nam Kinh Lớp 8B8, trường THCS Ngô Quyền, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng B

13 KV24B_034 Yên Bái Nguyễn Minh Đức 2009 Nam Kinh Lớp 9, trường THCS thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái B

14 KV24B_037 Thí sinh tự do Lê Minh Đức 2010 Nam Kinh Lớp 8A5, trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội B

15 KV24B_059 Thí sinh tự do Nguyễn Minh Đức 2011 Nam Kinh Lớp 7A0, trường Liên cấp TH-THCS Ngôi Sao, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội B

16 KV24B_089 Thí sinh tự do Vũ Minh Đức 2010 Nam Kinh Lớp 8C10, trường THCS Chu Văn An, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng B

17 KV24B_102 Thí sinh tự do Nguyễn Minh Đức 2012 Nam Kinh Lớp 6A2, trường THCS Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội B

18 KV24B_004 Bắc Ninh Trần Đức Dũng 2009 Nam Kinh Lớp 9C, trường THCS Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh B

19 KV24B_038 Thí sinh tự do Nguyễn Quang Dũng 2010 Nam Kinh Lớp 8A, trường THCS Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội B

20 KV24B_043 Thí sinh tự do Đỗ Trí Dũng 2010 Nam Kinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên, TP. Hà Nội B

21 KV24B_049 Thí sinh tự do Nguyễn Phạm Hải Dương 2011 Nam Kinh Lớp 7C11, trường THCS Trần Phú, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng B

22 KV24B_055 Thí sinh tự do Trần Minh Duy 2010 Nam Kinh Lớp 8A2, trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, TP. Hà Nội B

23 KV24B_088 Thí sinh tự do Nguyễn Anh Duy 2011 Nam Kinh Trường THCS Ngôi Sao Hà Nội, TP. Hà Nội B

24 KV24B_068 Thí sinh tự do Thái Vĩnh Giang 2011 Nam Kinh Lớp 7B, The Dewey Schools - Tây Hồ Tây, TP. Hà Nội B

25 KV24B_062 Thí sinh tự do Phạm Quang Hà 2011 Nam Kinh Lớp 7G0, trường THCS-THPT Newton, TP. Hà Nội B

26 KV24B_105 Thí sinh tự do Đào Bảo Hà 2009 Nữ Kinh Lớp 9B, Delta Global School, TP. Hà Nội B

27 KV24B_033 Thái Bình Phạm Công Hải 2010 Nam Kinh Lớp 8A4, trường THCS Lương Thế Vinh, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình B

28 KV24B_019 Hải Dương Nguyễn Vinh Hiển 2010 Nam Kinh Lớp 8A1, trường THCS Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương B

1 KV24B_095 Thí sinh tự do Bùi Minh Hiển 2011 Nam Kinh Lớp 7A1, trường THCS Hồng Bàng, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng B

2 KV24B_096 Thí sinh tự do Đỗ An Hiếu 2010 Nam Kinh Lớp 8A10, trường THCS Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội B

3 KV24B_011 Hà Nội Đỗ Viết Hoàng 2009 Nam Kinh Lớp 9A3, trường THCS Trưng Vương, huyên Mê Linh, TP. Hà Nội B

4 KV24B_035 Thí sinh tự do Phạm Minh Hoàng 2009 Nam Kinh Lớp 9A3, trường THCS Yên Lac, huyện Yên Lac, tỉnh Vĩnh Phúc B

5 KV24B_054 Thí sinh tự do Chu Chính Hoàng 2009 Nam Tày Lớp 9A, trường PTDTBT THCS Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang B

6 KV24B_087 Thí sinh tự do Nguyễn Trọng Hoàng 2011 Nam Kinh Lớp 7B6, trường THCS Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh B

7 KV24B_097 Thí sinh tự do Nguyễn Minh Hoàng 2010 Nam Kinh Lớp 8A2, trường THCS Chu Văn An, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh B

8 KV24B_099 Thí sinh tự do Lê Tuấn Hoàng 2012 Nam Kinh Lớp 6I1, trường THCS-THPT Newton, TP. Hà Nội B

9 KV24B_075 Thí sinh tự do Cao Xuân Hùng 2010 Nam Kinh Lớp 8A2, trường THCS Trần Duy Hưng, TP. Hà Nội B

10 KV24B_012 Hà Nội Trịnh Lê Hưng 2010 Nam Kinh Lớp 8A2, trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội B

11 KV24B_031 Thái Bình Vũ Nguyên Hưng 2010 Nam Kinh Lớp 8A, trường THCS Lê Tư Thành, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình B

12 KV24B_003 Bắc Giang Dương Văn Huy 2009 Nam Kinh Lớp 9A6, trường THCS Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang B

13 KV24B_040 Thí sinh tự do Hoàng Gia Huy 2011 Nam Kinh Lớp 7G0, trường THCS-THPT Newton, TP. Hà Nội B

14 KV24B_073 Thí sinh tự do Phạm Gia Huy 2010 Nam Kinh Lớp 8C1, trường THCS Lạc Viên, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng B

15 KV24B_090 Thí sinh tự do Ngô Tuấn Huy 2011 Nam Kinh Lớp 7A1, trường THCS Thanh Xuân, TP. Hà Nội B

16 KV24B_100 Thí sinh tự do Phạm Gia Huy 2011 Nam Kinh Lớp 7B8, trường THCS Mạo Khê II, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh B

17 KV24B_007 Hà Nam Trần Hà Khải 2010 Nam Kinh Lớp 8C, trường THCS Nam Cao, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam B

18 KV24B_050 Thí sinh tự do Nguyễn Đức Khải 2010 Nam Kinh Lớp 8C1, trường THCS Archimedes Academy, TP. Hà Nội B

19 KV24B_013 Hà Nội Nguyễn Đăng Khánh 2010 Nam Kinh Lớp 8G0, trường THCS-THPT Newton, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội B

20 KV24B_078 Thí sinh tự do Ngô Gia Khánh 2010 Nam Kinh Lớp 8B6, trường THCS Trần Phú, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng B

21 KV24B_108 Thí sinh tự do Lã Thị Vân Khánh 2010 Nữ Kinh Lớp 9A4, trường THCS Ngoại ngữ - trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, TP. Hà Nội B

22 KV24B_018 Hải Dương Đỗ Gia Khoa 2011 Nam Kinh Lớp 7A, trường THCS Lê Thanh Nghị, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương B

23 KV24B_009 Hà Nội Lê Tuấn Kiệt 2010 Nam Kinh Lớp 8A, trường THCS-THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội B

24 KV24B_053 Thí sinh tự do Phạm Hồng Kỳ 2011 Nam Kinh Lớp 7A3, trường THCS Hùng Vương, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc B
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25 KV24B_101 Thí sinh tự do Hoàng Nguyễn Vân Lam 2012 Nữ Kinh Lớp 6A8, trường THCS Chu Văn An, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng B

26 KV24B_015 Hà Nội Trần Hoàng Lâm 2011 Nam Kinh Lớp 7G0, trường THCS&THPT Newton, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội B

27 KV24B_029 Ninh Bình Tạ Quang Lâm 2009 Nam Kinh Lớp 9D, trường THCS Ninh Phúc, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình B

28 KV24B_104 Thí sinh tự do Đoàn Chính Liêm 2011 Nam Kinh Lớp 7A1, trường THCS Hồng Bàng, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng B

1 KV24B_109 Thí sinh tự do Nguyễn Duy Hoàng Linh 2010 Nam Kinh Lớp 8A10, Vinschool Timescity, TP. Hà Nội B

2 KV24B_023 Hải Phòng Nguyễn Lê Hải Long 2010 Nam Kinh Lớp 8B11, trường THCS Trần Phú, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng B

3 KV24B_052 Thí sinh tự do Doãn Hoàng Long 2011 Nam Kinh Lớp 7A1, trường THCS Lê Ích Mộc, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng B

4 KV24B_064 Thí sinh tự do Phạm Huy Bảo Long 2011 Nam Kinh Lớp 7B01, trường TH-THCS và THPT Vinschool Imperia, TP. Hải Phòng B

5 KV24B_067 Thí sinh tự do Vương Hoàng Long 2012 Nam Kinh Lớp 6I0, trường THCS Newton, TP. Hà Nội B

6 KV24B_082 Thí sinh tự do Nguyễn Trượng Lưu 2010 Nam Kinh Lớp 8A, trường THCS Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội B

7 KV24B_063 Thí sinh tự do Bùi Đức Mạnh 2009 Nam Kinh Lớp 9A3, trường THCS Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc B

8 KV24B_010 Hà Nội Vũ Tiến Minh 2009 Nam Kinh Lớp 9C1, trường THCS Archimedes Academy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội B

9 KV24B_061 Thí sinh tự do Lê Nguyễn Nhật Minh 2012 Nam Kinh The Dewey Schools - Tây Hồ Tây, TP. Hà Nội B

10 KV24B_076 Thí sinh tự do Nguyễn Tuấn Minh 2011 Nam Kinh Lớp 7A7, trường THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội B

11 KV24B_079 Thí sinh tự do Nguyễn Hoàng Minh 2011 Nam Kinh Lớp 7A7, trường THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội B

12 KV24B_084 Thí sinh tự do Lương Hữu Đức Minh 2010 Nam Kinh Lớp 8 Lemon, The Dewey Schools, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội B

13 KV24B_086 Thí sinh tự do Trần Hoàng Minh 2010 Nam Kinh Lớp 8C1, trường TH-THCS&THPT Archimedes Đông Anh, TP. Hà Nội B

14 KV24B_092 Thí sinh tự do Nguyễn Tiến Minh 2010 Nam Kinh Lớp 8A2, trường THCS Linh Đàm, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội B

15 KV24B_110 Thí sinh tự do Lê Gia Minh 2011 Nam Kinh Lớp 7A7, trường THCS Chu Văn An, Thanh Trì, TP. Hà Nội B

16 KV24B_112 Thí sinh tự do Nguyễn Hoàng Minh 2012 Nam Kinh Lớp 6I1, trường Newton Grammar, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội B

17 KV24B_044 Thí sinh tự do Nguyễn Khánh My 2010 Nữ Kinh Lớp 8E, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội B

18 KV24B_014 Hà Nội Lê Kỳ Nam 2012 Nam Kinh Lớp 6ICT, trường Newton 5, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội B

19 KV24B_041 Thí sinh tự do Đào Khánh Nam 2010 Nam Kinh Lớp 8A0, trường Liên cấp TH-THCS Ngôi Sao, TP. Hà Nội B

20 KV24B_046 Thí sinh tự do Nguyễn Hoàng Hải Nam 2012 Nam Kinh Lớp 6D4, trường THCS Trần Phú, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng B

21 KV24B_058 Thí sinh tự do Đỗ Bảo Nam 2010 Nam Kinh Lớp 8A1, trường THCS Pascal- Hà Nội, TP. Hà Nội B

22 KV24B_026 Hải Phòng Lê Bảo Ngọc 2010 Nữ Kinh Lớp 8C1, trường THCS Lý Tự Trọng, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng B

23 KV24B_070 Thí sinh tự do Trần Khôi Nguyên 2011 Nam Kinh Lớp 7A0, trường Liên cấp TH-THCS Ngôi Sao, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội B

24 KV24B_006 Bắc Ninh Nguyễn Thiện Nhân 2010 Nam Kinh Lớp 8A, trường THCS Vũ Kiệt, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh B

25 KV24B_057 Thí sinh tự do Vũ Minh Nhật 2012 Nam Kinh Lớp 6A1, trường THCS Nguyễn Đăng Đạo, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh B

26 KV24B_083 Thí sinh tự do Lê Minh Nhật 2012 Nam Kinh Lớp 6A, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội B

27 KV24B_008 Hà Nội Nguyễn Hải Phong 2010 Nam Kinh Lớp 7B, trường THCS-THPT Dewey, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội B

28 KV24B_017 Hải Dương Vũ Đức Hải Phong 2012 Nam Kinh Lớp 6A1, trường THCS Nguyễn Lương Bằng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương B

1 KV24B_071 Thí sinh tự do Hồ Thanh Phong 2010 Nam Kinh Lớp 8C1, trường Archimedes Đông Anh, TP. Hà Nội B

2 KV24B_103 Thí sinh tự do Trần Vũ Phong 2012 Nam Kinh Lớp 6A, trường THCS Lê Quý Đôn, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh B

3 KV24B_001 Bắc Giang Nguyễn Đình Phúc 2010 Nam Kinh Lớp 8A1, trường THCS TT Chũ, Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang B

4 KV24B_030 Ninh Bình Nguyễn Khánh Phúc 2010 Nam Kinh Lớp 8D, trường THCS Trương Hán Siêu, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình B

5 KV24B_065 Thí sinh tự do Nguyễn Thanh Phúc 2010 Nam Kinh Lớp 8A, trường THCS Ái Mộ, quận Long Biên, TP. Hà Nội B

6 KV24B_039 Thí sinh tự do Đoàn Nhật Phước 2010 Nam Kinh Lớp 8C1, trường TH-THCS&THPT Archimedes Đông Anh, TP. Hà Nội B

7 KV24B_002 Bắc Giang Trần Châu Quân 2009 Nam Kinh Lớp 9C, trường THCS Trần Hưng Đạo, Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang B

8 KV24B_074 Thí sinh tự do Nguyễn Minh Quân 2012 Nam Kinh Lớp 6A1, trường THCS Nguyễn Đăng Đạo, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh B

9 KV24B_085 Thí sinh tự do Nguyễn Cao Hoàng Quân 2012 Nam Kinh Lớp 6M, trường TH-THCS Pascal, TP. Hà Nội B

10 KV24B_051 Thí sinh tự do Dương Phạm Minh Quang 2012 Nam Kinh Lớp 6I0, trường THCS-THPT Newton, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội B

11 KV24B_060 Thí sinh tự do Lê Huy Minh Quang 2011 Nam Kinh Lớp 7G0, trường THCS-THPT Newton, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội B

12 KV24B_077 Thí sinh tự do Hàn Lê Quang 2009 Nam Kinh Lớp 9B, The Dewey Schools - Tây Hồ Tây, TP. Hà Nội B

13 KV24B_111 Thí sinh tự do Ngô Trọng Quang 2011 Nam Kinh Lớp 7A4, trường THCS Ngô Sỹ Liên, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội B
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14 KV24B_022 Hải Phòng Phạm Quốc Tấn 2012 Nam Kinh Lớp 6D11, trường THCS Ngô Quyền, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng B

15 KV24B_048 Thí sinh tự do Trần An Thái 2010 Nam Kinh Lớp 8A8, trường THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội B

16 KV24B_106 Thí sinh tự do Nguyễn Kim Thành 2011 Nam Kinh Lớp 7A10, trường THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội B

17 KV24B_025 Hải Phòng Đinh Phương Thảo 2009 Nữ Kinh Lớp 9D2, trường THCS Lý Tự Trọng, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng B

18 KV24B_045 Thí sinh tự do Bùi Minh Tiến 2010 Nam Kinh Lớp 8B, trường THCS Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh B

19 KV24B_107 Thí sinh tự do Nguyễn Minh Tiệp 2010 Nam Kinh Lớp 8A, trường THCS Hàn Thuyên, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh B

20 KV24B_036 Thí sinh tự do Vũ Minh Tuấn 2011 Nam Kinh Lớp 7B1, trường THCS Lý Tự Trọng, TP. Hải Phòng B

21 KV24B_081 Thí sinh tự do Vũ Minh Tuấn 2010 Nam Kinh Lớp 8A1, trường THCS Đằng Lâm, quận Hải An, TP. Hải Phòng B

22 KV24B_093 Thí sinh tự do Nguyễn Quốc Tuấn 2010 Nam Kinh Lớp 8A1, trường THCS Dịch Vọng Hậu, TP. Hà Nội B

23 KV24B_094 Thí sinh tự do Vũ Anh Tuấn 2012 Nam Kinh Lớp 6A6, trường THCS Thanh Xuân, TP. Hà Nội B

24 KV24B_098 Thí sinh tự do Lê Đỗ Minh Tuấn 2010 Nam Kinh Lớp 8A1, trường TH-PTCS&PTTH Nguyễn Tất Thành, TP. Hải Phòng B

25 KV24B_024 Hải Phòng Nguyễn Thanh Tùng 2010 Nam Kinh Lớp 8B9, trường THCS Lê Lợi, quận Hải An, TP. Hải Phòng B

26 KV24B_005 Bắc Ninh Lê Đình Triệu Vĩ 2010 Nam Kinh Lớp 8A, trường THCS Vũ Kiệt, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh B

27 KV24B_080 Thí sinh tự do Nguyễn Gia Vinh 2012 Nam Kinh Lớp 6I1, trường Newton Grammar, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội B

Hải Dương Nguyễn Hải An 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương C1

Hải Dương Đỗ Mạnh Hiệp 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương C1

2 KV24C1_027 Thí sinh tự do Nguyễn Nam Anh 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, TP. Hà Nội C1

3 KV24C1_041 Thí sinh tự do Phan Lê Nguyên Bảo 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội C1

Lê Nguyễn Quốc Bình 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT Chu Văn An, TP. Hà Nội C1

Nguyễn Hồng Sơn 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT Chu Văn An, TP. Hà Nội C1

Nguyễn Tiến Đạt 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội C1

Trần Thuận Hiếu 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội C1

6 KV24C1_020 Thí sinh tự do Nguyễn Bùi Đức Dũng 2009 Nam Kinh Lớp 10A3 Tin, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, TP. Hà Nội C1

Mai Hà Dũng 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, TP. Hà Nội C1

Đào Nhật Minh 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, TP. Hà Nội C1

Đoàn Đại Dương 2007 Nam Kinh Lớp 10 Anh 1, trường THPT chuyên Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên C1

Nguyễn Trí Đại 2007 Nam Kinh Lớp 10 Toán 1, trường THPT chuyên Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên C1

Hoàng Dương 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội C1

Đàm Nữ Tuệ Minh 2007 Nữ Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội C1

10 KV24C1_037 Thí sinh tự do Tạ Hữu Dương 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương C1

Vũ Thành Gia 2007 Nam Kinh Lớp 11 chuyên Tin, trường THPT chuyên Trần Phú, TP. Hải Phòng C1

Ngô Nhật Minh 2007 Nam Kinh Lớp 11 chuyên Tin, trường THPT chuyên Trần Phú, TP. Hải Phòng C1

Phí Hoàng Giang 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Thái Bình, tỉnh Thái Bình C1

Phạm Đình Tuấn Anh 2008 Nam Kinh Lớp 110 Tin, trường THPT chuyên Thái Bình, tỉnh Thái Bình C1

Phạm Trọng Hiếu 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình C1

Điền Hải Đăng 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình C1

Lã Huy Hoàng 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, TP. Hà Nội C1

Tạ Minh Hiếu 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, TP. Hà Nội C1

Lê Minh Hoàng 2007 Nam Kinh Lớp 11A1 Tin, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, TP. Hà Nội C1

Phan Minh 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội C1

Hoàng Đình Hồng 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội C1

Nguyễn Trung Hải 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội C1

KV24C1_005 Hà Nội

KV24C1_039 Thí sinh tự do

KV24C1_012

KV24C1_008 Hà Nội

KV24C1_048 Thí sinh tự do

KV24C1_016 Thái Bình

KV24C1_013 Hưng Yên

KV24C1_025 Thí sinh tự do

KV24C1_023 Thí sinh tự do

KV24C1_024 Thí sinh tự do

KV24C1_044 Thí sinh tự do

KV24C1_021 Thí sinh tự do
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STT Số báo danh Tỉnh/TP Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Lớp, trường Bảng thi Ghi chú

Nguyễn Mạnh Hùng 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội C1

Lê Anh Trí 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội C1

Nguyễn Doãn Duy Hưng 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên C1

Vũ Khôi Nguyên 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên C1

Hồ Văn Tuấn Hưng 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội C1

Đỗ Trung Hiếu 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội C1

8 KV24C1_042 Thí sinh tự do Đặng Đông Hưng 2007 Nam Kinh Lớp 11Tin, trường THPT chuyên Sư Phạm, TP. Hà Nội C1

9 KV24C1_009 Hà Nội Phạm Nguyễn Đăng Huy 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội C1

10 KV24C1_043 Thí sinh tự do Lưu Gia Huy 2007 Nam Tày Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang C1

Nguyễn Tiến Phú Khang 2007 Nam Kinh Lớp 11A1 Toán, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, TP. Hà Nội C1

Bùi Quang Nguyên 2007 Nam Kinh Lớp 11A1 Toán, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, TP. Hà Nội C1

12 KV24C1_033 Thí sinh tự do Nguyễn Đại Khang 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình C1

Phạm Nam Khánh 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội C1

Phạm Minh Sơn 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội C1

Chu Văn Khánh 2007 Nam Kinh Lớp 11-Tin, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, TP. Hà Nội C1

Nguyễn Trần Mạnh Dũng 2007 Nam Kinh Lớp 11-Toán 1, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, TP. Hà Nội C1

3 KV24C1_045 Thí sinh tự do Trần Quốc Khánh 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang C1

Thân Đăng Khôi 2006 Nam Kinh Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang C1

Đỗ Thị Ngọc Hà 2006 Nữ Kinh Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang C1

Lê Trọng Khôi 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội C1

Giang Trung Minh Đức 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội C1

Phùng Khôi 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội C1

Nguyễn Hữu Nguyên 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội C1

7 KV24C1_022 Thí sinh tự do Nguyễn Văn Khuê 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội C1

Nguyễn Đăng Tùng Lâm 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THCS-THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội C1

Trần Đức Minh 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THCS-THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội C1

Bùi Tùng Linh 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Lương Văn Tuỵ, tỉnh Ninh Bình C1

Tạ Minh Hiếu 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Lương Văn Tuỵ, tỉnh Ninh Bình C1

Nguyễn Xuân Mạnh 2006 Nam Kinh Lớp 12 chuyên Toán, trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Yên Bái C1

Đặng Quang Minh 2006 Nam Tày Lớp 12 chuyên Toán Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Yên Bái C1

Nguyễn Hoàng Minh 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Thái Bình, tỉnh Thái Bình C1

Trần Năng Phúc 2007 Nam Kinh Lớp 11A2, trường THPT chuyên Thái Bình, tỉnh Thái Bình C1

Phạm Gia Minh 2008 Nam Kinh Lớp 10 Toán 2, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, TP. Hà Nội C1

Nguyễn Cao Gia Minh 2008 Nam Kinh Lớp 10 Toán 2, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, TP. Hà Nội C1

Vũ Đức Minh 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội C1

Nguyễn Thành Long 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội C1

Phạm Đức Minh 2008 Nam Kinh Lớp 10A4, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, TP. Hà Nội C1

Nguyễn Danh Quang 2007 Nam Kinh Lớp 11 Hóa, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, TP. Hà Nội C1

Hoàng Tiến Phát 2007 Nam Kinh Lớp 11A1 Tin, trường THPT chuyên Khoa Học Tự Nhiên, TP. Hà Nội C1

Nguyễn Tường Duy 2006 Nam Kinh Lớp 12A1 Toán, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, TP. Hà Nội C1

4 KV24C1_026 Thí sinh tự do Hoàng Minh Quân 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội C1

KV24C1_040 Thí sinh tự do

KV24C1_031 Thí sinh tự do

KV24C1_028 Thí sinh tự do

KV24C1_014 Hưng Yên

KV24C1_001 Bắc Giang

KV24C1_010 Hà Nội

KV24C1_029 Thí sinh tự do

KV24C1_034 Thí sinh tự do

KV24C1_015 Ninh Bình

KV24C1_018 Yên Bái

KV24C1_030 Thí sinh tự do

KV24C1_038 Thí sinh tự do

KV24C1_046 Thí sinh tự do

KV24C1_047 Thí sinh tự do

KV24C1_017 Thái Bình

KV24C1_032 Thí sinh tự do

PHÒNG C1-4

KV24C1_019 Thí sinh tự do
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STT Số báo danh Tỉnh/TP Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Lớp, trường Bảng thi Ghi chú

Nguyễn Thị Phương Thảo 2007 Nữ Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương C1

Lưu Hải Đăng 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương C1

Hoàng Văn Trà 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang C1

Nguyễn Anh Tuấn 2006 Nam Kinh Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang C1

Đỗ Thành Trọng 2007 Nam Kinh Lớp 11 chuyên Tin, trường THPT chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam C1

Nguyễn Đức Tuệ 2007 Nam Kinh Lớp 11 chuyên Tin, trường THPT chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam C1

8 KV24C1_036 Thí sinh tự do Nguyễn Lê Trung 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh C1

Nguyễn Lê Tuấn Tú 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội C1

Nguyễn Hải Nam 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội C1

Nguyễn Minh Tuấn 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội C1

Phạm Vũ Đăng 2007 Nam Kinh Lớp 11 Toán 2, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội C1

Nguyễn Thế Việt 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh C1

Nguyễn Thế Việt Anh 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh C1

Lưu Phúc Vinh 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Trần Phú, TP. Hải Phòng C1

Nguyễn Minh Đức 2008 Nam Kinh Lớp 10 Lý, trường THPT chuyên Trần Phú, TP. Hải Phòng C1

1 KV24C2_037 Thí sinh tự do Nguyễn Quang An 2007 Nam Kinh Lớp 11 Lý 2, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội C2

2 KV24C2_022 Thái Bình Hà Đức Anh 2008 Nam Kinh Lớp 10A2, trường THPT Đông Thuỵ Anh, tỉnh Thái Bình C2

3 KV24C2_023 Thái Bình Nguyễn Đức Anh 2007 Nam Kinh Lớp 11A12, trường THPT Nguyễn Du, tỉnh Thái Bình C2

4 KV24C2_025 Yên Bái Nguyễn Trần Thế Anh 2007 Nam Kinh Lớp 11 Lý, trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thàn, tỉnh Yên Bái C2

5 KV24C2_042 Thí sinh tự do Hoàng Quốc Anh 2008 Nam Kinh Lớp 10B, trường THPT Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc C2

6 KV24C2_044 Thí sinh tự do Phạm Tuấn Anh 2007 Nam Kinh Lớp 11a1, trường THPT Yên Dũng số 2, tỉnh Bắc Giang C2

7 KV24C2_047 Thí sinh tự do Đỗ Hồng Anh 2007 Nam Kinh Lớp 11A6, trường THPT Mỹ Đức A, TP. Hà Nội C2

8 KV24C2_053 Thí sinh tự do Nguyễn Trọng Đức Anh 2007 Nam Kinh Lớp 11A1, trường THPT Yên Dũng số 2, tỉnh Bắc Giang C2

9 KV24C2_002 Bắc Giang Nguyễn Minh Bảo 2007 Nam Kinh Lớp 11A3, trường THPT Thái Thuận, tỉnh Bắc Giang C2

10 KV24C2_032 Thí sinh tự do Đỗ Gia Bảo 2011 Nam Kinh Lớp 7G0, trường THCS&THPT Newton, TP. Hà Nội C2

11 KV24C2_041 Thí sinh tự do Đinh Thị Thanh Bình 2008 Nữ Kinh Lớp 10A6, trường THCS-THPT Newton, TP. Hà Nội C2

12 KV24C2_020 Ninh Bình Đinh Quang Chính 2007 Nam Kinh Lớp 11B1, trường THPT Kim Sơn A, tỉnh Ninh Bình C2

13 KV24C2_031 Thí sinh tự do Nhữ Thành Đạt 2007 Nam Kinh Lớp 11 Xã hội, trường THPT chuyên Trần Phú, TP. Hải Phòng C2

14 KV24C2_009 Hải Dương Nguyễn Duy Minh Đức 2007 Nam Kinh Lớp 11G, trường THPT Bình Giang, tỉnh Hải Dương C2

15 KV24C2_046 Thí sinh tự do Bùi Nguyễn Minh Đức 2008 Nam Kinh Lớp 10G0, trường THCS-THPT Newton, TP. Hà Nội C2

16 KV24C2_054 Thí sinh tự do Đỗ Minh Đức 2007 Nam Kinh Lớp 11A1, trường THCS-THPT FPT Hải Phòng, TP. Hải Phòng C2

17 KV24C2_055 Thí sinh tự do Kiều Minh Đức 2006 Nam Kinh Lớp 12A5, trường THPT Phan Đình Phùng, TP. Hà Nội C2

18 KV24C2_027 Thí sinh tự do Hoàng Lâm Trí Dũng 2007 Nam Cao Lan Lớp 11A3, trường THPT Tây Hồ, TP. Hà Nội C2

1 KV24C2_005 Hà Nội Nguyễn Tùng Dương 2006 Nam Kinh Lớp 12A, trường THPT Xuân Giang, TP. Hà Nội C2

2 KV24C2_043 Thí sinh tự do Nhâm Đại Dương 2007 Nam Kinh Lớp 11A3, trường THPT Phương Sơn, tỉnh Bắc Giang C2

3 KV24C2_049 Thí sinh tự do Phạm Minh Dương 2007 Nam Kinh Lớp 11A2, trường THPT Việt Đức, TP. Hà Nội C2

4 KV24C2_040 Thí sinh tự do Bùi Minh Hiếu 2006 Nam Kinh Lớp 12A3, trường PTTH chuyên sư phạm, TP. Hà Nội C2

5 KV24C2_052 Thí sinh tự do Nguyễn Trần Minh Hiếu 2008 Nam Kinh Lớp 10A5, trường THPT Việt Đức, TP. Hà Nội C2

6 KV24C2_039 Thí sinh tự do Nguyễn Lê Hoàng 2007 Nam Kinh Lớp 11A3, trường THPT Yên Dũng số 2, tỉnh Bắc Giang C2

7 KV24C2_034 Thí sinh tự do Nguyễn Việt Hùng 2008 Nam Kinh Lớp 10C2, trường THPT Lê Hồng Phong, TP. Hải Phòng C2

8 KV24C2_007 Hà Nội Vũ Gia Huy 2008 Nam Kinh Lớp 10 Hóa 1, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội C2

9 KV24C2_019 Hưng Yên Nguyễn Thị Thu Huyền 2006 Nữ Kinh Lớp 12A, trường THPT Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên C2

10 KV24C2_030 Thí sinh tự do Trần Nguyên Khải 2008 Nam Kinh Lớp 10A4, trường THPT Việt Đức, TP. Hà Nội C2

KV24C1_002 Bắc Giang

KV24C1_004 Hà Nam

KV24C1_011 Hải Dương

KV24C1_003 Bắc Ninh

KV24C1_035 Thí sinh tự do

KV24C1_006 Hà Nội

KV24C1_007 Hà Nội
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12

PHÒNG C2-1

PHÒNG C2-2
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6



STT Số báo danh Tỉnh/TP Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Lớp, trường Bảng thi Ghi chú

11 KV24C2_024 Thái Bình Lê Việt Khang 2007 Nam Kinh Lớp 11A1, trường THPT Bình Thanh, tỉnh Thái Bình C2

12 KV24C2_017 Hải Phòng Vũ Long Khánh 2007 Nam Kinh Lớp 11B2, trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hải Phòng C2

13 KV24C2_008 Hà Nội Nguyễn Tri Khoa 2007 Nam Kinh Lớp 11 Địa, trường THPT Chu Văn An, TP. Hà Nội C2

14 KV24C2_001 Bắc Giang Nguyễn Trung Kiên 2007 Nam Kinh Lớp 11A1, trường THPT Thái Thuận, tỉnh Bắc Giang C2

15 KV24C2_003 Bắc Giang Tạ Xuân Kiên 2006 Nam Kinh Lớp 12A1, trường THPT Hiệp Hòa số 1, tỉnh Bắc Giang C2

16 KV24C2_028 Thí sinh tự do Trần Hoàng Lâm 2011 Nam Kinh Lớp 7G0, trường THCS&THPT Newton, TP. Hà Nội C2

17 KV24C2_013 Hải Dương Nguyễn Hoàng Linh 2007 Nam Kinh Lớp 11A, trường THPT Quang Trung, tỉnh Hải Dương C2

18 KV24C2_036 Thí sinh tự do Bùi Duy Linh 2007 Nam Kinh Lớp 11 Anh 1, trường THPT chuyên Trần Phú, TP. Hải Phòng C2

1 KV24C2_012 Hải Dương Nguyễn Thành Long 2007 Nam Kinh Lớp 11A, trường THPT Thanh Miện 2, tỉnh Hải Dương C2

2 KV24C2_035 Thí sinh tự do Trần Hải Long 2007 Nam Kinh Lớp 11A1 CLC, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, TP. Hà Nội C2

3 KV24C2_045 Thí sinh tự do ĐoàN Thế Long 2007 Nam Kinh Lớp 11A, trường THPT Nguyễn Trãi, tỉnh Nam Định C2

4 KV24C2_004 Hà Nam Phạm Bình Minh 2008 Nam Kinh Lớp 10A1, trường THPT A Duy Tiên, tỉnh Hà Nam C2

5 KV24C2_006 Hà Nội Đào Quang Minh 2007 Nam Kinh Lớp 11 Địa, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội C2

6 KV24C2_018 Hải Phòng Đinh Thế Minh 2006 Nam Kinh Lớp 12A2, trường THPT Ngô Quyền, TP. Hải Phòng C2

7 KV24C2_029 Thí sinh tự do Nguyễn Nhật Minh 2009 Nam Kinh Lớp 9A, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội C2

8 KV24C2_033 Thí sinh tự do Nguyễn Tiến Minh 2007 Nam Kinh Lớp 11A1, trường THPT Lê Hồng Phong, tỉnh Quảng Ninh C2

9 KV24C2_048 Thí sinh tự do Lê Thanh Ngân 2007 Nữ Kinh Lớp 11A3, trường THPT Yên Dũng số 2, tỉnh Bắc Giang C2

10 KV24C2_016 Hải Phòng Nguyễn Thanh Nguyên 2007 Nữ Kinh Lớp 11A10, trường THPT Thái Phiên, TP. Hải Phòng C2

11 KV24C2_026 Thí sinh tự do Nguyễn Viết Trung Nhân 2009 Nam Kinh Lớp 9A6, trường THCS Cầu Giấy, TP. Hà Nội C2

12 KV24C2_051 Thí sinh tự do Nguyễn Tấn Phát 2007 Nam Kinh Lớp 11B1, trường THPT Việt Nam - Ba Lan, TP. Hà Nội C2

13 KV24C2_010 Hải Dương Đỗ Đức Quyền 2007 Nam Kinh Lớp 11A, trường THPT Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương C2

14 KV24C2_021 Sơn La Trần Ngọc Sơn 2007 Nam Kinh Lớp 11A, trường TH-THCS & THPT Quốc tế Bình Minh, tỉnh Sơn La C2

15 KV24C2_038 Thí sinh tự do Trịnh Công Thành 2008 Nam Kinh Lớp 10H, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định C2

16 KV24C2_014 Hải Phòng Phạm Đức Thịnh 2006 Nam Kinh Lớp 12A2, trường THPT Kiến Thụy, TP. Hải Phòng C2

17 KV24C2_015 Hải Phòng Lưu Quang Thịnh 2007 Nam Kinh Lớp 11B1, trường THPT Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Phòng C2

18 KV24C2_011 Hải Dương Hoàng Đức Tiến 2007 Nam Kinh Lớp 11A, trường THPT Bình Giang, tỉnh Hải Dương C2

19 KV24C2_050 Thí sinh tự do Ngô Kiến Trung 2008 Nam Kinh Trường THPT Quang Trung, TP. Hà Nội C2

1 KV24D1_083 Thí sinh tự do Hà Quang Anh 2014 Nam Kinh Lớp 4G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội D1

Đào Tuệ Anh 2014 Nữ Kinh Lớp 4Gnew, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội D1

Đào Tuệ Chi 2016 Nữ Kinh Lớp 2C1, trường Tiểu học Pascal, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội D1

3 KV24D1_016 Thí sinh tự do Tùng Anh Đoàn Bá 2015 Nam Kinh Lớp 3A2, trường Tiểu học An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình D1

Đỗ Hoàng Bách 2013 Nam Kinh Lớp 5A6, trường Tiểu học Thành Công B, quận Ba ĐÌnh, TP. Hà Nội D1

Ngô Nam Khánh 2013 Nam Kinh Lớp 5A3, trường Tiểu học Thành Công B, quận Ba Đình, TP. Hà Nội D1

Lê Tuấn Đạt 2013 Nam Kinh Lớp 5A2, trường Tiểu học Ngô Gia Tự, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng D1

Trần Văn Bách 2013 Nam Kinh Lớp 5A2, trường Tiểu học Ngô Gia Tự, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng D1

Trần Thị Huyền Diệu 2013 Nữ Kinh Lớp 5A, trường Tiểu học Phường Hồ 2, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh D1

Trần Minh Đạt 2015 Nam Kinh Lớp 3A, trường Tiểu học Phường Hồ 2, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh D1

7 KV24D1_004 Hà Nam Đinh Phú Đức 2013 Nam Kinh Lớp 5B, trường Tiểu học Liêm Chính, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam D1

Đào Chí Dũng 2015 Nam Kinh Lớp 3G4, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội D1

Nguyễn Ngọc Linh Anh 2014 Nữ Kinh Lớp 4A3, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội D1

Trần Minh Hải 2014 Nam Kinh Lớp 4A3, trường Tiểu học Lê Danh Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình D1

Tô Trường Ngân Bảo 2014 Nữ Kinh Lớp 4A2, trường Tiểu học Lê Danh Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình D1

10 KV24D1_014 Thí sinh tự do Đỗ Hoàng Hiệp 2013 Nam Kinh Lớp 5A4, trường Tiểu học Mậu Lương, TP. Hà Nội D1

Hải Phòng

KV24D1_002 Bắc Ninh

KV24D1_084 Thí sinh tự do

KV24D1_006 Hà Nội

KV24D1_081 Thí sinh tự do

KV24D1_012 Thái Bình

KV24D1_008

4

5

2

PHÒNG C2-3

PHÒNG D1-1

6

8

9



STT Số báo danh Tỉnh/TP Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Lớp, trường Bảng thi Ghi chú

Nguyễn Tuấn Kiệt 2014 Nam Kinh Lớp 4D, trường Tiểu học Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình D1

Dương Mai Nhi 2014 Nữ Kinh Lớp 4E2, trường Tiểu học Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình D1

Đỗ Thanh Lâm 2013 Nam Kinh Lớp 5E, trường Tiểu học Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên D1

Nguyễn Huy Vũ 2013 Nam Kinh Lớp 5A1, trường Tiểu học thị trấn Yên Mỹ 1, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên D1

1 KV24D1_013 Thí sinh tự do Chu Thị Ngọc Lâm 2013 Nữ Kinh Lớp 5A6, trường Tiểu học Đền Lừ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội D1

2 KV24D1_019 Thí sinh tự do Lê Đức Minh 2014 Nam Kinh Lớp 4C, trường Tiểu học Kim Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội D1

3 KV24D1_020 Thí sinh tự do Vũ Nhật Minh 2013 Nam Kinh Lớp 5A3, trường Tiểu học Chu Văn An, TP. Hà Nội D1

4 KV24D1_015 Thí sinh tự do Nguyễn Minh Nhật 2014 Nam Kinh Lớp 4A1, trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, TP. Hà Nội D1

5 KV24D1_005 Hà Nam Lương Tấn Phát 2013 Nam Kinh Lớp 5B, trường Tiểu học Liêm Chính, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam D1

6 KV24D1_017 Thí sinh tự do Nguyễn Gia Phúc 2013 Nam Kinh Lớp 5A4, trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội D1

7 KV24D1_003 Hà Nam Trần Thế Quân 2013 Nam Kinh Lớp 5H, trường Tiểu học Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam D1

8 KV24D1_009 Hải Phòng Vũ Minh Thắng 2013 Nam Kinh Lớp 5A1, trường Tiểu học Võ Thị Sáu, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng D1

9 KV24D1_001 Bắc Ninh Nguyễn Đức Thành 2015 Nam Kinh Lớp 3B, trường Tiểu học Lạc Vệ 1, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh D1

10 KV24D1_007 Hà Nội Chu Thế Sơn Tùng 2013 Nam Kinh Lớp 5A6, trường Tiểu học Văn Chương, quận Đống Đa, TP. Hà Nội D1

Hoàng Duy Tùng 2015 Nam Kinh Lớp 3Gnew, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội D1

Nguyễn Quỳnh Như 2014 Nữ Kinh Lớp 4Gnew, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội D1

12 KV24D1_018 Thí sinh tự do Ngô Xanh 2013 Nam Kinh Lớp 5E6, trường Tiểu học Vĩnh Khuê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh D1

KV24D1_082 Thí sinh tự do

KV24D1_011 Thái Bình

KV24D1_010 Hưng Yên

PHÒNG D1-2

BAN TỔ CHỨC
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